KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B3
Tên giáo viên: Lan Anh – Bùi Thương
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/12 đến 03/01
	Tuần 2
Từ 06/01 đến 10/01
	Tuần 3
Từ 13/01 đến 17/01
	Tuần 4
Từ 20/01 đến 24/01
	Mục tiêu thực hiện

	Chủ đề - Sự kiện
	Mùa Xuân
	Món ăn ngày Tết
	Hoa mùa xuân
	Các phong tục ngày Tết
	

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Chơi đồ chơi theo ý thích 
* Tập thể dục sáng: Thứ 2,4,6 tập với vòng, thứ 3,5,7 tập với nơ trên nền nhạc chung toàn trường
- Khởi động:
+ Cho trẻ đi chạy vòng tròn, thực hiện đi các kiểu chân, chạy nhanh , chạy chậm về 4 hàng dọc, quay ngang, dãn hàng tập bài thể dục sáng
- Tập bài tập phát triển chung
+ Hô hấp: Thổi bóng 
+ Chân: Một chân bước lên trước, khuỵu gối 
+ Tay: Tay đưa lên cao, chạm vào vai 
+ Bật: Chụm tách 
+ Lườn: Nghiêng lườn sang bên trái, bên phải 
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cho trẻ cảm nhận thời tiết buổi sáng 
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện: 
- Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến Tết: Gia đình con chuẩn bị những gì để đón tết ? Con biết những phong tục ngày tết nào ? Con biết những món ăn nào đặc trưng cho ngày tết ? Ngày tết, con thường được bố mẹ cho đi đâu ? (MT 61)
- Trò chuyện với trẻ về các loại hoa có trong mùa xuân:  Con biết có những loại hoa nào nở vào mùa xuân ? Hoa đào ở báo hiệu ngày gì ? Ngày tết còn có những loại cây, hoa nào ? Đặc điểm của những loại cây, hoa đó là gì ? (MT55)
	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- Dạy hát : Mùa xuân đến rồi
- TC: Tai ai tinh 
[bookmark: _GoBack](MT75)
	Văn học
Truyện : Sự tích mùa xuân 
(MT 59)
	Âm nhạc
Dạy hát: Cùng múa hát mừng xuân
Nghe: Ngày tết quê em
	Văn học
Thơ: Tết về đến ngõ
	

	
	T3
	Khám phá
Mùa xuân
(MT19)
	Khám phá
Một số món ăn đặc trưng của ngày Tết miền Bắc (MT 20)

	Khám phá
Nguyên liệu để gói bánh chưng 

	Khám phá
Các phong tục ngày Tết  
(MT 49)
	

	
	T4
	Vận động
VĐCB:Bật từ trên cao xuống
(30-35cm)
TC: Bắt chước tạo dáng
(MT 1)
	Vận động
VĐCB:Tung bắt bóng với người đối diện khoảng cách 3m.
TC: Bắt chước tạo dáng (MT4)

	Vận động
VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
TC: Cướp cờ
	Vận động
VĐCB: Đập bắt bóng tại chỗ
TC: chuyền bóng qua chân
	

	
	T5
	LQVT
Củng cố đếm đến 4, nhận biết chữ số 4

	LQVT
Đo độ dài một đối tượng bằng 1 đơn vị đo

	LQVT
Ôn nhận biết phân biệt hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật

	LQVT
Củng cố đếm đến 5, nhận biết chữ số 5
	

	
	T6
	Tạo hình
Vẽ cành đào ngày Tết (đề tài)

	Tạo hình
Nặn bánh trưng bánh dày
	Tạo hình
Làm bao lì xì Tết
( Mẫu) 
(MT 99)
	Tạo hình
Dán cánh hoa đào


	

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Vườn hoa hồng, cây hoa tường vi, cây hoa giấy 
- TCVĐ: Kéo co, Ô tô và chim sẻ, Tung cao hơn nữa. 
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vẽ phấn, chơi với vòng, chơi đồ chơi trên sân trường.
- Tham gia chơi ở các khu: phòng thể chất, phòng nghệ thuật, phòng kidsmart. 
- Thứ 5: Giao lưu TCVĐ với lớp B2 trong khối. 


	- Quan sát: Các lớp học trong trường, vườn rau, vườn hoa dâm bụt
-TCVĐ: Bắt chước tạo dáng, Kéo co, Bịt mắt bắt dê. 
- Chơi tự do: Chơi với vòng, vẽ phấn, lá cây, sỏi
- Tham gia chơi ở các khu: phòng thể chất, phòng nghệ thuật, phòng kidsmart. 
- Thứ 5 :Giao lưu TCVĐ với lớp B1 trong khối. 

	- Quan sát : trò chuyện với bác cấp dưỡng, quan sát khu nhà để xe, quan sát khu vui chơi
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ, Thi xem ai nhanh, Bắt chước tạo dáng, Ai nhanh nhất, Chuyền bóng qua đầu, 
- Chơi tự do: gấp giấy, vẽ phấn. chơi đồ chơi ngoài trời.
- Tham gia chơi ở các khu: phòng thể chất, phòng nghệ thuật, phòng kidsmart. 
- Thứ 5 :Giao lưu TCVĐ với lớp nhỡ B trong khối. 
	- Quan sát : cây hoa nhài, cây tử đằng, cây khế
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ, Thi xem ai nhanh. Bắt chước tạo dáng.
- Chơi tự do: gấp giấy, vẽ phấn. chơi đồ chơi ngoài trời.
- Tham gia chơi ở các khu: phòng thể chất, phòng nghệ thuật, phòng kidsmart. 
- Thứ 5 : Giao lưu TCVĐ với lớp B1 trong khối. 

	


	
	- Thứ 6 hàng tuần: Tham gia các hoạt động tập thể (chăm sóc vườn cây, nhặt lá héo, tưới cây, vệ sinh khu vui chơi, vệ sinh các góc chơi...)
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:  Sắp xếp chu kì này mầm của cây từ hạt( T1) Xây dựng vườn hoa mùa xuân ( T2) Xé và dán lá cho cây xanh (T3) Bán bánh chưng, bánh giày, mứt tết…..  ( T4)  
- Góc phân vai: Cô giáo, gia đình, bác sĩ, bán hàng.
- Góc tạo hình: vẽ, nặn các loại hoa, quả, làm hoa quả nhồi bông,,,
- Góc học tập: Trẻ ôn số 4: đếm, nhận biết, so sánh thêm bớt trong phạm vi 4, ôn nhận biết phân biệt hình tròn, tam giác…
- Góc âm nhạc: Hát và vận động các bài hát về Tết và mùa xuân
- Góc Steam: Làm tranh phong cảnh mùa xuân, Làm cành đào, cây quất, Thiết kế bao lì xì… 
- Góc văn học: Xem tranh, sách truyện, đọc thơ có nội dung về các loại quả mùa xuân: “Từ hạt đến hoa” “ Vè trái cây”
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, biết khoá nước sau khi rửa tay xong ,đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Biết cất gối đúng nơi quy định. Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. 
- Nói tên các món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khoẻ. Biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở: Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.... Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ... không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn. Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo (MT 17)
	

	Hoạt động chiều
	- Vận động sau ngủ dậy: Trò chơi với các ngón tay, Lộn cầu vồng, Dung dung dung dẻ, Tập tầm vông, Kéo cưa lửa xẻ.
- Thứ 2: Kể chuyện “Hạt đỗ sót” 
- Thứ 3:Rèn trẻ kỹ năng : Buộc dây giày.
- Thứ 4: Chơi theo ý thích. (MT81)

	- Vận động sau ngủ dậỵ: Múa cho mẹ xem, Bung ga bung, Finger family, xoay xoay xoay
- Thứ 2: Làm bài tập toán trang 8 
- Thứ 3: Rèn trẻ kĩ năng vệ sinh: Xì mũi.
- Thứ 4: Chơi theo ý thích (MT 38)

	- Vận động sau ngủ dậy: Trò chơi với các ngón tay, Lộn cầu vồng, Dung dăng dung dẻ, Tập tầm vông, Kéo cưa lửa xẻ.
- Thứ 2: Trò chuyện về các lễ hội mùa xuân
- Thứ 3:Rèn trẻ kĩ năng: Cất và sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định
- Thứ 4: Chơi theo ý thích. 
	- Vận động sau ngủ dậy: Chơi Nu na nu nống, đàn gà con, Chú vịt con, Kéo cưa lửa xẻ, Dung dung dung dẻ 
- Thứ 2: Làm bài tập toán trang 17
- Thứ 3: Bước đầu cho trẻ thao tác đơn giản với máy tính 
- Thứ 4: Chơi theo ý thích. 
	


	
	- Thứ 5 hàng tuần: Sắp xếp, lau dọn đồ dùng đồ chơi trong lớp học.
- Thứ 6 hàng tuần: Nêu gương bé ngoan.
	




